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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Cơ học đá (Rock Mechanics)
Mã số học phần: 7100107
Số tín chỉ học phần: 	02 (2-0-4), học trong 8 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30		 Bài tập: 0			 Thực hành: 0 
Thực tập: 0 		 Đồ án: 0 			 Tự học: 60 
2. Đơn vị quản lý học phần:  
2.1. Giảng viên giảng dạy: 					Mã giảng viên
	1. GVC.TS. Đào Viết Đoàn				0303-12
2. GV.TS. Trần Tuấn Minh					0303-11
	3. GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh					0303-07
	4. GVC.TS. Đặng Trung Thành				0303-09
	5. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên				0303-10
	6. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong				0303-17
2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Sức bền vật liệu
3.2. Môn học trước: Sức bền vật liệu
4. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các khái niệm cơ bản về đá và khối đá; các đặc trưng khe nứt và lỗ rỗng trong đá;
4.1.2. Các tính chất vật lý và cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá; 
4.1.3. Độ bền cơ học của đá và cách xác định; 
4.1.4. Mô hình hóa khối đá, các mô hình cơ bản và nguyên lý lắp ghép các mô hình cơ bản, các biểu hiện phá hủy của đá, các biểu hiện biến dạng và dịch chuyển của đá; 
4.1.5. Trạng thái ứng suất trong khối đá;
4.1.6. Tính toán áp lực của đất đá tác dụng lên công trình ngầm. Dự đoán và tính toán thời gian ổn định của khối đá xung quanh các công trình, từ đó có thể tính toán và lựa chọn các dạng kết cấu chống phù hợp cho các công trình, đặc biệt là các công trình ngầm và mỏ;
4.1.7. Phân loại khối đá;
4.1.8. Ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh công trình ngầm.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sinh viên có các kỹ năng hiểu biết về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1. Đặc điểm của đá và khối đá
Chương 2. Các tính chất của đá và khối đá
Chương 3. Độ bền cơ học và cách xác định độ bền cơ học của đá
Chương 4. Mô hình hoá khối đá
Chương 5: Ứng suất trong khối đá và ổn định công trình
6. Cấu trúc học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đặc điểm của đá và khối đá
	10
	

	1.1
	§Þnh nghÜa vÒ ®¸ vµ khèi ®¸, khối nguyên
	2
	4.1.1

	1.2
	§Æc ®iÓm vµ cÊu tróc cña ®¸ vµ khèi ®¸
	2
	4.1.1

	1.3
	Träng l­îng riªng cña ®¸
	1
	4.1.2

	1.4
	§é Èm cña ®¸
	1
	4.1.2

	1.5
	MËt ®é cña ®¸
	1
	4.1.2

	1.6
	HÖ sè lç rçng
	1
	4.1.1

	1.7
	Khe nøt trong khèi ®¸
	2
	4.1.1

	Chương 2
	Các tính chất của đá và khối đá
	5
	

	2.1
	TÝnh ®µn håi
	1
	4.1.2

	2.2
	TÝnh dÎo
	1
	4.1.2

	2.3
	TÝnh dßn
	1
	4.1.2

	2.4
	TÝnh chÊt l­u biÕn cña ®¸
	1
	4.1.2

	2.5
	Các mặt phân cách trong khối đá
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Độ bền cơ học và cách xác định độ bền cơ học của đá
	5
	4.1.2 và 4.1.3

	3.1
	§é bÒn nÐn cña ®¸.
	1
	4.1.2 và 4.1.3

	3.2
	Khi chÞu nÐn ®¬n trôc
	1
	4.1.2 và 4.1.3

	3.3
	Khi chÞu nÐn 3 trôc
	1
	4.1.2 và 4.1.3

	3.4
	§é bÒn kÐo cña ®¸ và các thí nghiệm xác định
	1
	4.1.2 và 4.1.3

	3.5
	§é bÒn uèn cña ®¸ và các thí nghiệm xác định
	1
	4.1.2 và 4.1.3

	3.6
	§é bÒn chèng c¾t và các thí nghiệm xác định
	1
	4.1.2 và 4.1.3

	Chương 4
	Mô hình hoá khối đá
	20
	

	4.1
	VÊn ®Ò lùa chän m« h×nh ho¸ khèi ®¸
	1
	4.1.4

	4.2
	C¸c m« h×nh biÕn d¹ng
	1
	4.1.4

	4.2.1
	M« h×nh khèi ®¸ ®µn håi
	1
	4.1.4

	4.2.2
	M« h×nh nhít
	2
	4.1.4

	4.2.3
	M« h×nh dÎo lý t­ëng
	2
	4.1.4

	4.3
	Nguyªn lý ghÐp c¸c m« h×nh c¬ b¶n
	1
	4.1.4

	4.4
	Mét sè m« h×nh c¬ b¶n
	2
	4.1.4

	4.4.1
	M« h×nh ®µn håi nhít
	2
	4.1.4

	4.4.2
	M« h×nh ®µn håi - dÎo
	2
	4.1.4

	4.4.3
	M« h×nh ®µn håi - nhít - dÎo
	2
	4.1.4

	4.5
	M« h×nh ph¸ huû, c¸c thuyÕt bÒn
	1
	4.1.4

	4.5.1
	ThuyÕt c«ng biÕn d¹ng ®µn håi
	1
	4.1.4

	4.5.2
	ThuyÕt bÒn Morh
	2
	4.1.4

	Chương 5
	Ứng suất trong khối đá và ổn định công trình
	5
	4.1.5 và 4.1.6

	5.1
	Trạng thái ứng suất của khối đá
	1
	4.1.5 và 4.1.6

	5.2
	Trạng thái ứng suất nguyên sinh
	1
	4.1.5 và 4.1.6

	5.3
	Trạng thái ứng suất thứ sinh
	1
	4.1.5 và 4.1.6

	5.4
	Tính toán áp lực đất đá
	1
	4.1.5 và 4.1.6

	5.5
	Xác định thời gian ổn định của khối đá xung quanh công trình
	1
	4.1.6 và 4.1.7


7. Phương pháp giảng dậy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các chuẩn dữ liệu mới nhất theo quy định hiện nay và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy Định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

30%

	
3
	
Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm thực hành/thí nghiệm/thực tập
	- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực hành/.....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Thi viết và vấn đáp (Thi viết 30’ và thi vấn đáp 15’)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% lý thuyết và 100% giờ bài tập
	30%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập và tham khảo:
[1]. Võ Trọng Hùng, Cơ học đá, NXB Khoa học kỹ thuật, 2005.
[bookmark: _GoBack][2]. Nguyễn Quang Phích, Cơ học đá, NXB Xây dưng, 2007.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
1+2
	Chương 1. Đặc điểm của đá và khối đá
	
15
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3]. 

	
	§Þnh nghÜa vÒ ®¸ vµ khèi ®¸, khối nguyên
	3
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	
	§Æc ®iÓm vµ cÊu tróc cña ®¸ vµ khèi ®¸
	3
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	
	Träng l­îng riªng cña ®¸
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	
	§é Èm cña ®¸
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	
	MËt ®é cña ®¸
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	
	HÖ sè lç rçng
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	
	Khe nøt trong khèi ®¸
	3
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], [2], [3].

	3+4
	Chương 2. Các tính chất của đá và khối đá
	10
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [2], chương 1 tài liệu [3].

	
	TÝnh ®µn håi
	3
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [2], chương 1 tài liệu [3].

	
	TÝnh dÎo
	3
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [2], chương 1 tài liệu [3].

	
	TÝnh dßn
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [2], chương 1 tài liệu [3].

	
	TÝnh chÊt l­u biÕn cña ®¸
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [2], chương 1 tài liệu [3].

	
	Các mặt phân cách trong khối đá
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [2], chương 1 tài liệu [3].

	5+6
	Chương 3. Độ bền cơ học và cách xác định độ bền cơ học của đá
	10
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	
	§é bÒn nÐn cña ®¸.
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	
	Khi chÞu nÐn ®¬n trôc
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	
	Khi chÞu nÐn 3 trôc
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	
	§é bÒn kÐo cña ®¸ và các thí nghiệm xác định
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	
	§é bÒn uèn cña ®¸ và các thí nghiệm xác định
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	
	§é bÒn chèng c¾t và các thí nghiệm xác định
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3].

	7+8
+9
	Chương 4. Mô hình hoá khối đá
	15
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	VÊn ®Ò lùa chän m« h×nh ho¸ khèi ®¸
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	C¸c m« h×nh biÕn d¹ng
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh khèi ®¸ ®µn håi
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh nhít
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh dÎo lý t­ëng
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	Nguyªn lý ghÐp c¸c m« h×nh c¬ b¶n
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	Mét sè m« h×nh c¬ b¶n
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh ®µn håi nhít
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh ®µn håi - dÎo
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh ®µn håi - nhít - dÎo
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	M« h×nh ph¸ huû, c¸c thuyÕt bÒn
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	ThuyÕt c«ng biÕn d¹ng ®µn håi
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	
	ThuyÕt bÒn Morh
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [2], chương 3 tài liệu [3].

	10
	Chương 5: Ứng suất trong khối đá và ổn định công trình
	10
	
	
	

	
	Trạng thái ứng suất của khối đá
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2], tài liệu [3].

	
	Trạng thái ứng suất nguyên sinh
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2], tài liệu [3].

	
	Trạng thái ứng suất thứ sinh
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2], tài liệu [3].

	
	Tính toán áp lực đất đá
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2], tài liệu [3].

	
	Xác định thời gian ổn định của khối đá xung quanh công trình
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 5 tài liệu [2], chương 4 tài liệu [3].
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